
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

STT Mã MH Tên MH Mã lớp Giảng Viên LT Khoá học Khoa QL Ngày thi Thứ Ca Thi Phòng 
Thi

1 IT005 Nhập môn mạng máy tính IT005.E31 Nguyễn Quang Minh 0 MMT&TT 28-07-2014 2 2 C312
2 MA002 Giải tích 2 MA002.E31 Lê Hoàng Tuấn 0 BMTL 28-07-2014 2 3 C114
3 MA002 Giải tích 2 MA002.E31 Lê Hoàng Tuấn 0 BMTL 28-07-2014 2 3 C311
4 MA002 Giải tích 2 MA002.E32 Lê Hoàng Tuấn 0 BMTL 28-07-2014 2 3 C206
5 MA002 Giải tích 2 MA002.E32 Lê Hoàng Tuấn 0 BMTL 28-07-2014 2 3 C305
6 CE105 Xử lý tín hiệu số CE105.E31 Nguyễn Trần Sơn 0 KTMT 30-07-2014 4 1 C113
7 MA005 Xác suất thống kê MA005.E31 Hà Mạnh Linh 0 BMTL 30-07-2014 4 1 C114
8 MA005 Xác suất thống kê MA005.E31 Hà Mạnh Linh 0 BMTL 30-07-2014 4 1 C206
9 MA005 Xác suất thống kê MA005.E32 Hà Mạnh Linh 0 BMTL 30-07-2014 4 1 C305
10 MA005 Xác suất thống kê MA005.E32 Hà Mạnh Linh 0 BMTL 30-07-2014 4 1 C306
11 IT001 Nhập môn lập trình IT001.E31 Nguyễn Lưu Thùy Ngân 0 KHMT 30-07-2014 4 2 C113
12 IT001 Nhập môn lập trình IT001.E31 Nguyễn Lưu Thùy Ngân 0 KHMT 30-07-2014 4 2 C114
13 IT001 Nhập môn lập trình IT001.E32 Mai Tiến Dũng 0 KHMT 30-07-2014 4 2 C206
14 IT001 Nhập môn lập trình IT001.E32 Mai Tiến Dũng 0 KHMT 30-07-2014 4 2 C305
15 IT001 Nhập môn lập trình IT001.E33 Nguyễn Thị Quý 0 KHMT 30-07-2014 4 2 C306
16 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.E31 Phan Hoàng Chương 0 BMTL 30-07-2014 4 2 C308
17 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT003.E31 Huỳnh Thị Thanh Thương 0 KHMT 30-07-2014 4 3 C113
18 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật IT003.E32 Trương Hải Bằng 0 KHMT 30-07-2014 4 3 C114
19 IT007 Hệ điều hành IT007.E31 Phạm Văn Phước 0 KTMT 30-07-2014 4 3 C206
20 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.E31 Đỗ Thị Minh Phụng 0 HTTT 30-07-2014 4 4 C306
21 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.E31 Cao Thanh Tình 0 BMTL 31-07-2015 5 3 C114
22 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.E31 Cao Thanh Tình 0 BMTL 31-07-2015 5 3 C206
23 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.E32 Cao Thanh Tình 0 BMTL 31-07-2015 5 3 C305
24 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.E32 Cao Thanh Tình 0 BMTL 31-07-2015 5 3 C306
25 MA003 Đại số tuyến tính MA003.E31 Lê Hoàng Tuấn 0 BMTL 31-07-2015 5 2 C114
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26 MA003 Đại số tuyến tính MA003.E31 Lê Hoàng Tuấn 0 BMTL 31-07-2015 5 2 C206
27 MA003 Đại số tuyến tính MA003.E32 Cao Thanh Tình 0 BMTL 31-07-2015 5 2 C305
28 MA003 Đại số tuyến tính MA003.E32 Cao Thanh Tình 0 BMTL 31-07-2015 5 2 C306
29 MA003 Đại số tuyến tính MA003.E33 Cao Thanh Tình 0 BMTL 31-07-2015 5 2 C308
30 MA003 Đại số tuyến tính MA003.E34 Cao Thanh Tình 0 BMTL 31-07-2015 5 2 C311
31 MA001 Giải tích 1 MA001.E31 Lê Hoàng Tuấn 0 BMTL 02-08-2014 7 1 C113
32 MA001 Giải tích 1 MA001.E31 Lê Hoàng Tuấn 0 BMTL 02-08-2014 7 1 C114
33 MA001 Giải tích 1 MA001.E32 Lê Hoàng Tuấn 0 BMTL 02-08-2014 7 1 C206
34 MA001 Giải tích 1 MA001.E32 Lê Hoàng Tuấn 0 BMTL 02-08-2014 7 1 C305
35 MA001 Giải tích 1 MA001.E33 Hà Mạnh Linh 0 BMTL 02-08-2014 7 1 C306
36 MA001 Giải tích 1 MA001.E33 Hà Mạnh Linh 0 BMTL 02-08-2014 7 1 C308
37 MA001 Giải tích 1 MA001.E34 Hà Mạnh Linh 0 BMTL 02-08-2014 7 1 C311
38 MA001 Giải tích 1 MA001.E34 Hà Mạnh Linh 0 BMTL 02-08-2014 7 1 C312
39 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.E31 Hà Lê Hoài Trung 0 KTMT 02-08-2014 7 2 C114
40 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.E31 Hà Lê Hoài Trung 0 KTMT 02-08-2014 7 2 C206
41 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.E32 Phạm Văn Phước 0 KTMT 02-08-2014 7 2 C305
42 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.E32 Phạm Văn Phước 0 KTMT 02-08-2014 7 2 C306
43 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.E33 Hà Lê Hoài Trung 0 KTMT 02-08-2014 7 2 C308
44 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.E33 Hà Lê Hoài Trung 0 KTMT 02-08-2014 7 2 C311

Ghi chú : Ca 1: bắt đầu 7h30; Ca 2: bắt đầu 9h30; Ca 3: bắt đầu 13h30; Ca 4: bắt đầu 15h30
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